
UBND QUẬN TÂN BÌNH
Trường THCS  Trần Văn Đang

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH TIÊN TIẾN CẢ NĂM

NĂM HỌC: 2020-2021

Mã HS TT Lớp Họ tên Phái Ngày sinh
HL HK DH

Cả năm

4968 1 6A1 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 27/06/2009 Khá Khá HSTT

4967 2 6A1 ĐOÀN NGUYỄN THIÊN ÂN Nam 02/05/2009 Giỏi Khá HSTT

4966 3 6A1 TRẦN THIÊN ÂN Nam 27/12/2009 Khá Khá HSTT

4971 4 6A1 NGUYỄN NGỌC NHÃ ĐAN Nữ 18/09/2009 Khá Khá HSTT

4974 5 6A1 NGUYỄN HOÀNG TRÍ ĐỨC Nam 31/08/2009 Khá Tốt HSTT

4973 6 6A1 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 04/05/2009 Khá Khá HSTT

4976 7 6A1 TRẦN NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 10/04/2009 Khá Tốt HSTT

4980 8 6A1 NGUYỄN PHẠM ĐĂNG KHOA Nam 31/05/2009 Khá Tốt HSTT

4979 9 6A1 VIÊN ĐĂNG KHOA Nam 08/02/2009 Khá Tốt HSTT

4982 10 6A1 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 10/04/2009 Khá Tốt HSTT

4983 11 6A1 NGUYỄN TRẦN QUỐC MINH Nam 28/12/2008 Khá Tốt HSTT

4986 12 6A1 NGUYỄN VÕ TUYẾT NHI Nữ 07/12/2009 Khá Tốt HSTT

4988 13 6A1 TRẦN GIA PHÚC Nam 06/02/2009 Khá Khá HSTT

4991 14 6A1 LÊ SUNNY Nam 23/01/2009 Khá Khá HSTT

4992 15 6A1 NGUYỄN TRÍ TÀI Nam 02/03/2009 Khá Tốt HSTT

4944 16 6A2 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 16/07/2009 Khá Tốt HSTT

4948 17 6A2 TRẦN TRỌNG HIẾU Nam 28/09/2009 Khá Tốt HSTT

4949 18 6A2 LÝ TUẤN HUY Nam 09/11/2009 Khá Tốt HSTT

4952 19 6A2 TĂNG TIẾN LƯU Nam 17/09/2009 Khá Tốt HSTT

4954 20 6A2 ĐỖ QUỲNH NHƯ Nữ 23/08/2009 Khá Tốt HSTT

4957 21 6A2 MAI MỸ PHƯƠNG Nữ 05/10/2009 Khá Tốt HSTT

4958 22 6A2 MAI NGUYỄN MINH QUÂN Nam 16/01/2009 Khá Tốt HSTT

4962 23 6A2 TRƯƠNG HỮU TRÍ Nam 20/09/2009 Khá Tốt HSTT

4963 24 6A2 LẠI XUÂN TRƯỜNG Nam 13/04/2009 Khá Tốt HSTT

4965 25 6A2 TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI Nữ 20/04/2008 Khá Khá HSTT

4916 26 6A3 TRẦN UYÊN CHI Nữ 19/11/2009 Khá Tốt HSTT

4917 27 6A3 ĐỖ QUỐC CƯỜNG Nam 28/09/2009 Khá Tốt HSTT

4920 28 6A3 LÊ NGUYỄN MINH HẰNG Nữ 11/09/2009 Khá Tốt HSTT

4921 29 6A3 NGUYỄN GIA HOÀI Nam 04/08/2009 Khá Khá HSTT

4923 30 6A3 PHAN VÕ GIA HUY Nam 29/01/2009 Khá Tốt HSTT

4924 31 6A3 LÊ TẤN KHẢI Nam 05/12/2009 Khá Tốt HSTT

4925 32 6A3 NGUYỄN HUY KHOA Nam 22/02/2008 Khá Tốt HSTT

4929 33 6A3 VŨ BẢO NGỌC Nữ 16/10/2009 Khá Tốt HSTT

4931 34 6A3 TRẦN LONG PHÁT Nam 09/03/2009 Khá Tốt HSTT

5023 35 6A3 NGUYỄN VŨ QUANG THẮNG Nam 01/05/2009 Khá Tốt HSTT

4934 36 6A3 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 18/12/2009 Khá Tốt HSTT

4936 37 6A3 VŨ HOÀNG MINH TRÍ Nam 28/10/2009 Khá Tốt HSTT

4893 38 6A4 PHAN THỊ MINH ANH Nữ 11/09/2009 Khá Tốt HSTT

4895 39 6A4 PHẠM HUY HOÀNG Nam 06/01/2009 Khá Tốt HSTT
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4901 40 6A4 HOÀNG NHÃ LAN Nữ 01/09/2009 Khá Tốt HSTT

4902 41 6A4 NGUYỄN THỊ MAI LIÊN Nữ 23/02/2009 Khá Tốt HSTT

4904 42 6A4 ĐINH GIA NGHI Nữ 06/02/2009 Khá Tốt HSTT

4912 43 6A4 CHUNG GIA TUẤN Nam 10/05/2009 Khá Tốt HSTT

4913 44 6A4 NGUYỄN MẠNH TÙNG Nam 24/02/2009 Khá Tốt HSTT

4914 45 6A4 ĐỖ NGUYỄN THÀNH VŨ Nam 08/03/2009 Khá Tốt HSTT

4875 46 6A5 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG KHIÊM Nam 14/08/2009 Khá Khá HSTT

4876 47 6A5 NGUYỄN NGỌC LINH Nữ 15/07/2009 Khá Tốt HSTT

4878 48 6A5 ĐINH TRẦN DUY LONG Nam 30/10/2009 Khá Tốt HSTT

4883 49 6A5 ĐÀO THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 27/05/2009 Khá Tốt HSTT

4886 50 6A5 NGUYỄN THÁI DƯƠNG TÙNG Nam 15/11/2009 Khá Tốt HSTT

5018 51 6A5 ĐÀO QUANG VINH Nam 15/04/2009 Khá Tốt HSTT

4888 52 6A5 PHAN NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY Nữ 07/10/2009 Khá Tốt HSTT

361 53 7A1 TRẦN LÊ TRÂM ANH Nữ 20/04/2008 Khá Tốt HSTT

363 54 7A1 BÙI HOÀNG GIA BẢO Nam 22/04/2008 Khá Khá HSTT

365 55 7A1 VŨ TRUNG HIẾU Nam 09/06/2008 Khá Khá HSTT

367 56 7A1 NGUYỄN TRỌNG HUỲNH Nam 07/11/2008 Khá Tốt HSTT

369 57 7A1 VŨ HOÀNG MINH KHÔI Nam 07/10/2008 Khá Tốt HSTT

377 58 7A1 NGUYỄN MINH NGHI Nữ 26/01/2008 Khá Tốt HSTT

383 59 7A1 NGUYỄN QUANG MINH VŨ Nam 02/06/2008 Khá Tốt HSTT

386 60 7A2 PHẠM QUỲNH ANH Nữ 07/03/2008 Khá Tốt HSTT

387 61 7A2 MOHAMMAD ANSARY Nam 15/02/2008 Khá Tốt HSTT

388 62 7A2 NGUYỄN HOÀNG THIÊN BẢO Nam 16/10/2008 Khá Tốt HSTT

389 63 7A2 ĐỖ NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Nam 12/05/2008 Khá Tốt HSTT

392 64 7A2 NGUYỄN ĐÌNH KHOA Nam 15/02/2008 Khá Tốt HSTT

394 65 7A2 NGUYỄN QUANG KIỆT Nam 13/12/2008 Khá Tốt HSTT

395 66 7A2 TRẦN NGUYỄN GIA KỲ Nam 16/08/2008 Khá Khá HSTT

398 67 7A2 LÊ BẢO LONG Nam 25/11/2008 Khá Khá HSTT

397 68 7A2 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 08/03/2008 Khá Tốt HSTT

404 69 7A2 TRẦN YẾN THÙY Nữ 03/11/2008 Khá Tốt HSTT

403 70 7A2 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 05/05/2008 Khá Tốt HSTT

409 71 7A3 PHẠM NGỌC BÌNH AN Nữ 26/12/2008 Khá Tốt HSTT

489 72 7A3 WEERABAHU GIA BẢO Nam 25/02/2008 Khá Tốt HSTT

414 73 7A3 PHẠM NGỌC LỆ CHI Nữ 23/03/2008 Khá Tốt HSTT

438 74 7A3 NGÔ KHÁNH HƯNG Nam 19/09/2008 Khá Tốt HSTT

418 75 7A3 HOÀNG TRỌNG HỮU Nam 29/10/2008 Khá Tốt HSTT

496 76 7A3 NGUYỄN ANH KHÔI Nam 28/07/2008 Khá Tốt HSTT

442 77 7A3 NGUYỄN BÁ LONG Nam 17/02/2008 Khá Tốt HSTT

473 78 7A3 NGUYỄN TRƯƠNG THẢO MY Nữ 08/10/2008 Khá Khá HSTT
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443 79 7A3 VŨ HOÀN MỸ Nữ 17/06/2008 Khá Tốt HSTT

4999 80 7A3 ĐẶNG HOÀNG NAM Nam 08/08/2008 Khá Tốt HSTT

445 81 7A3 TRẦN NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 14/05/2008 Khá Tốt HSTT

5029 82 7A3 TRẦN THỊ THÚY NGỌC Nữ 28/01/2008 Khá Tốt HSTT

435 83 7A4 PHẠM NGUYỄN HOÀI AN Nữ 31/01/2008 Khá Tốt HSTT

490 84 7A4 ĐẶNG PHƯƠNG DUNG Nữ 19/12/2008 Khá Tốt HSTT

5002 85 7A4 NGUYỄN CÔNG DŨNG Nam 21/01/2008 Khá Tốt HSTT

70 86 7A4 VŨ NGUYỄN HƯƠNG GIANG Nữ 06/11/2006 Khá Tốt HSTT

469 87 7A4 PHAN DUY QUANG HUY Nam 11/02/2008 Khá Tốt HSTT

446 88 7A4 NGUYỄN KỶ NGUYÊN Nam 31/12/2008 Khá Khá HSTT

503 89 7A4 HỒ NGUYỄN THIÊN PHƯỚC Nam 28/02/2008 Khá Tốt HSTT

504 90 7A4 ĐINH THÁI SƠN Nam 20/11/2008 Khá Tốt HSTT

429 91 7A4 NGUYỄN VŨ THÙY TÂM Nữ 27/11/2008 Khá Tốt HSTT

453 92 7A4 VŨ ĐỖ CẨM THÙY Nữ 12/11/2008 Khá Tốt HSTT

507 93 7A4 NGUYỄN BẢO THƯƠNG Nữ 01/01/2008 Khá Tốt HSTT

485 94 7A4 LÊ THỊ HƯƠNG TRÀ Nữ 06/01/2008 Khá Tốt HSTT

5004 95 7A4 DƯƠNG VĂN TRƯỜNG Nam 19/04/2008 Khá Tốt HSTT

462 96 7A5 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 23/11/2008 Khá Tốt HSTT

417 97 7A5 LÊ ĐỨC HÒA Nam 04/04/2008 Khá Tốt HSTT

423 98 7A5 LÊ TRẦN ĐĂNG KHÔI Nam 20/05/2008 Khá Tốt HSTT

444 99 7A5 TRẦN BẢO NGỌC Nữ 22/10/2008 Khá Tốt HSTT

5006 100 7A5 NGUYỄN XUÂN MINH NHÂN Nam 11/07/2008 Khá Tốt HSTT

502 101 7A5 VÕ LÊ GIA PHÚC Nam 30/08/2008 Khá Tốt HSTT

480 102 7A5 NGUYỄN TRẦN XUÂN TÂN Nữ 17/07/2008 Khá Tốt HSTT

430 103 7A5 TRẦN DUY THÀNH Nam 17/01/2008 Khá Tốt HSTT

454 104 7A5 BÙI NGỌC PHƯƠNG THÙY Nữ 25/10/2008 Khá Tốt HSTT

509 105 7A5 KIỀU THANH TRÚC Nữ 14/08/2007 Khá Tốt HSTT

458 106 7A5 NGUYỄN THỊ HƯƠNG VI Nữ 03/03/2008 Khá Tốt HSTT

460 107 7A5 HỒ LÊ QUỐC VIỆT Nam 26/06/2008 Khá Tốt HSTT

512 108 7A5 NGUYỄN THỤY NHƯ Ý Nữ 01/11/2008 Khá Tốt HSTT

3 109 8A1 VŨ NGỌC QUỲNH ANH Nữ 24/09/2007 Khá Tốt HSTT

5 110 8A1 VŨ PHÚC GIA BẢO Nam 30/11/2007 Khá Tốt HSTT

7 111 8A1 BÙI CÔNG DANH Nam 04/12/2007 Khá Tốt HSTT

8 112 8A1 TRẦN NHẬT HẠ Nữ 21/08/2007 Khá Tốt HSTT

10 113 8A1 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 03/03/2007 Khá Khá HSTT

15 114 8A1 TRẦN NHẬT ANH KHOA Nam 20/01/2007 Khá Tốt HSTT

21 115 8A1 PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 24/03/2007 Khá Tốt HSTT

23 116 8A1 PHẠM PHƯƠNG QUỲNH Nữ 04/12/2007 Khá Tốt HSTT

29 117 8A1 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG Nam 21/07/2007 Khá Tốt HSTT
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30 118 8A1 VIÊN ĐỨC TRƯỜNG Nam 18/03/2007 Khá Tốt HSTT

33 119 8A2 NGUYỄN DUY ANH Nam 29/01/2007 Khá Tốt HSTT

37 120 8A2 VÕ TẤN ĐỨC Nam 19/11/2007 Khá Tốt HSTT

51 121 8A2 TRẦN PHẠM KHÁNH NHUNG Nữ 20/08/2007 Khá Tốt HSTT

53 122 8A2 NGUYỄN THÁI PHÚC Nam 13/06/2007 Khá Tốt HSTT

56 123 8A2 TRẦN ANH QUÂN Nam 27/08/2007 Khá Tốt HSTT

59 124 8A2 NGUYỄN NHẬT THỤY Nữ 02/12/2007 Khá Tốt HSTT

62 125 8A2 TRẦN NGỌC BÍCH TIN Nữ 26/08/2007 Khá Tốt HSTT

63 126 8A2 BÙI QUỐC VIỆT Nam 06/12/2007 Khá Khá HSTT

5028 127 8A2 HỒ XUÂN MAI Nữ 09/05/2007 Khá Tốt HSTT

69 128 8A3 TRẦN NGỌC QUỲNH GIANG Nữ 12/03/2007 Khá Tốt HSTT

71 129 8A3 HUỲNH TRẦN GIA HÂN Nữ 02/08/2007 Khá Tốt HSTT

75 130 8A3 NGUYỄN THÁI GIA HUY Nam 07/08/2007 Khá Tốt HSTT

76 131 8A3 NGUYỄN TRUNG HUY Nam 19/11/2007 Khá Tốt HSTT

77 132 8A3 NGUYỄN TRẦN TUẤN KHANG Nam 24/09/2007 Khá Tốt HSTT

80 133 8A3 ĐẶNG TRẦN PHI LONG Nam 30/07/2007 Khá Tốt HSTT

82 134 8A3 TRẦN ĐÌNH MINH NGUYỆT Nữ 16/07/2007 Khá Tốt HSTT

88 135 8A3 NGUYỄN DUY QUÂN Nam 28/10/2006 Khá Tốt HSTT

92 136 8A3 TRẦN QUANG TRUNG Nam 19/01/2007 Khá Tốt HSTT

94 137 8A3 LÊ HẢI TRƯỜNG VŨ Nam 01/06/2006 Khá Khá HSTT

99 138 8A4 NGUYỄN CAO CƯỜNG Nam 24/08/2007 Khá Khá HSTT

101 139 8A4 TRƯƠNG KHẢ HÂN Nữ 03/10/2007 Khá Tốt HSTT

104 140 8A4 TRẦN NGUYÊN HUY Nam 02/03/2007 Khá Khá HSTT

5010 141 8A4 NGUYỄN CÔNG MINH Nam 19/01/2007 Khá Tốt HSTT

113 142 8A4 NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam 27/06/2007 Khá Khá HSTT

118 143 8A4 TRƯƠNG NGÔ CHÍ TÀI Nam 24/12/2007 Khá Tốt HSTT

119 144 8A4 TRƯƠNG PHÚC THẮNG Nam 06/11/2007 Khá Tốt HSTT

123 145 8A4 NGUYỄN TRÍ VIÊN Nam 28/12/2007 Khá Tốt HSTT

5012 146 9A1 PHAN HOÀNG NGỌC AN Nữ 10/12/2006 Khá Tốt HSTT

127 147 9A1 ĐINH THỊ MINH CHÂU Nữ 29/01/2006 Khá Tốt HSTT

129 148 9A1 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 22/07/2006 Khá Tốt HSTT

135 149 9A1 TRẦN NGỌC QUỲNH NGHI Nữ 17/07/2006 Khá Tốt HSTT

137 150 9A1 PHẠM BÍCH NGỌC Nữ 14/01/2006 Khá Tốt HSTT

146 151 9A1 VŨ HIỀN MINH THI Nữ 05/08/2006 Khá Tốt HSTT

147 152 9A1 NGUYỄN TIẾN THỊNH Nam 25/09/2006 Khá Tốt HSTT

149 153 9A1 NGUYỄN THỊ CẨM THÚY Nữ 27/01/2006 Khá Tốt HSTT

154 154 9A1 MAI VŨ Nam 05/05/2006 Khá Tốt HSTT

159 155 9A2 HUỲNH TRẦN GIA BẢO Nam 30/05/2006 Khá Khá HSTT

160 156 9A2 PHẠM THANH BÌNH Nam 06/05/2006 Khá Tốt HSTT
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162 157 9A2 HOÀNG MINH CHIẾN Nam 07/12/2006 Khá Tốt HSTT

163 158 9A2 TRẦN NHÂN ĐIỀN Nam 20/08/2006 Khá Tốt HSTT

165 159 9A2 NGUYỄN HOÀNG GIA Nam 06/06/2006 Khá Khá HSTT

169 160 9A2 ĐẶNG MINH HOÀNG Nam 14/10/2006 Khá Tốt HSTT

173 161 9A2 TRẦN NGỌC LOAN Nữ 13/01/2005 Khá Khá HSTT

177 162 9A2 NGUYỄN HOÀNG VĨNH NGHI Nam 15/10/2006 Khá Tốt HSTT

178 163 9A2 NGUYỄN THANH HOÀI NHƯ Nữ 11/07/2006 Khá Tốt HSTT

179 164 9A2 ĐINH GIA PHÚ Nam 24/02/2005 Khá Tốt HSTT

180 165 9A2 TRẦN HUY PHÚC Nam 21/10/2006 Khá Tốt HSTT

188 166 9A2 LẠI NHƯ Ý Nữ 01/02/2006 Khá Tốt HSTT

199 167 9A3 ĐÀO MINH KHÔI Nam 16/05/2006 Khá Tốt HSTT

203 168 9A3 PHAN THIỆN MỸ Nữ 11/10/2006 Khá Tốt HSTT

5014 169 9A3 VŨ HỒNG YẾN NHI Nữ 07/10/2005 Khá Tốt HSTT

207 170 9A3 NGUYỄN TẤT THIÊN PHÚC Nam 24/03/2006 Khá Tốt HSTT

208 171 9A3 TRẦN VIỆT QUANG Nam 06/05/2006 Khá Tốt HSTT

213 172 9A3 PHAN NGỌC TÚ Nam 06/10/2006 Khá Tốt HSTT

215 173 9A3 NGUYỄN MINH TUỆ Nữ 02/04/2006 Khá Tốt HSTT

217 174 9A3 PHAN VĂN VIỆT Nam 29/10/2006 Khá Khá HSTT

218 175 9A3 NGUYỄN THÚY VY Nữ 30/10/2006 Khá Tốt HSTT

223 176 9A4 TRẦN DƯƠNG ĐẠI CÁT Nam 26/08/2006 Khá Tốt HSTT

226 177 9A4 PHẠM THỊ MINH HIỀN Nữ 17/08/2006 Khá Tốt HSTT

233 178 9A4 NGUYỄN NGỌC THẢO LINH Nữ 22/12/2006 Khá Tốt HSTT

239 179 9A4 ĐOÀN TRỌNG NGHĨA Nam 20/07/2006 Khá Tốt HSTT

240 180 9A4 HOÀNG BÍCH NGỌC Nữ 24/04/2006 Khá Tốt HSTT

241 181 9A4 ĐOÀN VÕ MINH NHẬT Nam 31/12/2006 Khá Tốt HSTT

5015 182 9A4 HỒ HOÀNG PHƯỚC Nam 25/07/2006 Khá Tốt HSTT

245 183 9A4 NGUYỄN LAM THANH Nữ 20/10/2005 Khá Tốt HSTT

247 184 9A4 ĐIỂU MINH THUẬN Nam 24/01/2006 Khá Tốt HSTT

Tân Bình, ngày 21 tháng 5 năm 2021
Hiệu Trưởng

 

 

Dương Tấn Phước
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